LỊCH GIẢNG BỘ MÔN NGOẠI
 TUẦN 2 THÁNG 11 NĂM 2023
Buổi sáng: Từ ngày 13/11/2023 đến ngày 19/11/2023
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	RHM K13 Ngoại bệnh lý 1 
Chương trình cũ
Tuần 1/5
	





BVĐK
T4
	9h-10h Tiếp
nhận và phổ biến
qui chế, Phân
địa điểm học
Mẫu bệnh án
ngoại khoa
Bs Đức A
Tầng4
	7h-7h45.ĐB Cùng các khoa
8h.GLS
Bs Đức A

10h ĐB
CT: Dũng
TH: Bs Hải
TK: Tiến
TN: Bs Thảo
LN-TM: Mạnh

	7h-7h45.ĐB Cùng các khoa
8h.GLS
Ts Hoàng

10h.NCCB TH
Bs Sửu
	7h-7h45.ĐB Cùng các khoa
8h.GLS
Ts Nhật

10h ĐB
CT:Bs Anh B
TH:Bs ĐứcA
TK:Ts Chiến
TN:Bs Thiệp
LN-TM:Nhật

	Nghỉ

	
	

	Ngoại bệnh lý 2 (CT50B_Lớp01)
Tuần 1/6


	BVĐK
GĐ T4
	8h. Tiếp nhận, Phổ biến quy chế
Ts Chiến
GĐ tầng 4

10h. Bệnh án ngoại khoa tiết niệu
Bs Thảo
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h30. GB
Bs Thiệp

9h30 GLS. Đặt sonde tiểu khó
Bs Thảo
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h30. GB
Bs Ngân

10h. ĐB
Bs Thiệp
Bs Tuấn
Thảo
	7h-7h30.ĐB Cùng các khoa
8h30. GB
Ts Nhật

9h30. Bình BA
Bs Thảo
	Nghỉ

	
	

	Y6K51TC02
Tuần 5/6
	 Tầng 6 Ngoại Tiết niệu
	8h. GLS
Ts Nhật
	8h. GLS, Bình BA 
TS Chiến


	8h. GLS, NCCB
Bs Sửu

10h. Lượng giá CTLS các nhóm


	8h. GLS
Ts Hoàng



	Nghỉ


	
	

	Nhóm III
 ( M7+M8+M9
Quay vòng 2 tuần 1 khoa
Tuần 1/2
	
Khoa Ngoại
TK-CS
	7h30 Đi buồng  và GB cùng khoa

9h30. ĐB
Bs Quý
Bs Hưởng
Ts Chiến
	7h30 Đi buồng  và GB cùng khoa

10h Minicex 2 các nhóm

	7h30 Đi buồng  và GB cùng khoa

10h. Lượng giá CTLS các nhóm

	7h30 Đi buồng  và GB cùng khoa

10h. GLS. Tụ máu nội sọ
Ts Hoàng
	Nghỉ
	
	

	Nhóm I
 ( M1+M2+M3)
)
Quay vòng 2 tuần 1 khoa

Tuần 1/2

	Khoa Ngoại
LN-TM
	7h30 Đi buồng  và GB cùng khoa

9h. ĐB
Bs Duy
Bs Hùng
	7h30 Đi buồng  và GB cùng khoa

10h Minicex 2 các nhóm

	7h30 Đi buồng  và GB cùng khoa

10h. Lượng giá CTLS

	7h30 Đi buồng  và GB cùng khoa

10h. GLS. PTNS lồng ngực
Ts Nhật
	Nghỉ
	
	

	Nhóm II
 ( M4+M5+M6) Quay vòng 2 tuần 1 khoa

Tuần 1/2 

	
Khoa Ngoại
Nhi
	7h30 Đi buồng  và GB cùng khoa

10h. ĐB
Bs Sơn
Bs Hà

	7h30 Đi buồng  và GB cùng khoa

10h Minicex 2 các nhóm
	7h30 Đi buồng  và GB cùng khoa

10h. Lượng giá CTLS

	7h30 Đi buồng  và GB cùng khoa
Bs Sơn
10h. GLS. Viêm ruột thừa cấp ở trẻ em
Bs Sửu
	Nghỉ
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 
(K53+LTY52_Lớp01) 
Tuần 2/8
	Bệnh viện ĐK
GĐ T6
( Khoa TN và Ngoại TH)
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h45GB
Bs Mạnh

10h. GLS. Chăm sóc HMNT
Bs Đức B 

	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h45GB
Bs Sửu

10h. ĐB 
TH: Đức B, Hải
TN: Thảo, Tuấn
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h45GB
Bs Thảo

10h. GLS. Đặt sonde tiểu khó
Bs Thiệp
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h45GB
Bs Ngân

10h. ĐB
TH: Đức B, Bs Hưng
TN: Thiệp, Hải
	Nghỉ
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 (K53+LTY52
_Lớp02) 
Tuần 2/8 

	

Bệnh viện A
( Khoa TN và Ngoại TH)
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Thiệp

10h. GLS. Đặt sonde tiểu khó
Bs Thiệp
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Mạnh

10h. ĐB
TH: Thường, Mạnh
TN: Duy, Tấn
	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Đức A

10h. GLS. Chăm sóc HMNT
Bs Đức A

	7h30-8h.ĐB Cùng các khoa
8h30.GB
Bs Sửu

10h. ĐB
TH: Thường, Mạnh
TN: Duy, Ngọc
	Nghỉ
	
	

	























Nội trú K15 
Vòng 9
/ NTK16
Vòng 4

	Tiết niệu/
Nam học

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Thảo

Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hải
Bs Tuấn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Bs Hải
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Tuấn
Bs Hải


8h30-11h30
Tham gia mổ
Thảo
Tuấn
	Nghỉ
	
	

	
	Khoa: Tiêu hóa
-Gan mật

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung


8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Sơn
	
	
	

	
	Gan mật
( BVT)

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Huy
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Ngân
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Bình B

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bình B
Bs Ngân
	Nghỉ
	
	

	
	Khoa: Ngoại nhi

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
TsViệt
Bs Sơn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn

	Nghỉ
	
	

	
	Khoa: CTCH

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Ts Dung
Bs Ái
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Dũng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Tráng
Ts Sơn
Bs Anh
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Dũng
Bs AnhB
Bs Ái
	Nghỉ
	
	

	
	Khoa: Ngoại TK SN

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Ts Chiến
Bs Tiến
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Hoàng

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Chiến
Bs Tiến
Bs Hưởng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chiến

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Hoàng
Bs Tiến
Bs Hưởng
	Nghỉ
	
	

	
	Khoa: Ngoại LN-TM

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Hùng
Ths Mạnh
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật


8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Nhật
Ths Hùng
Ths Mạnh
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Nhật

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ths Mạnh
Ths Duy
Ths Hùng
	Nghỉ
	
	

	
	Ngoại cấp cứu bụng
ĐNCC
	Tham gia mổ
Bs Bình
	Tham gia mổ
Bs Đức B
	Tham gia mổ
Bs Đức A
	Tham gia mổ
Bs Đức b
	Nghỉ
	
	

	
	Bệnh viện A/Nam học
NTK15
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Tấn
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Trường
Bs Duy
	Tham gia mổ
Bs Tấn
Bs Duy
	Nghỉ
	
	

	
Thực hành

Nội trú K15 Nhi khoa
HP: Ngoại nhi
TC: ¾
Học LS tại viện nhi Trung ương
21/8-6/3/2023
	Ngoại Tổng hợp
13/11-10/12
N4
T1
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Hoàn

8h30-11h30
Đi buồng
Ts Quỳnh

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Tuân

8h30-11h30
ĐB
Bs Hoàn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Quỳnh

8h30-11h30
ĐB
Ts Quỳnh

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Hoàn

8h30-11h30
ĐB
Bs Hoàn

	Nghỉ
	
	

	
	ĐTTC ngoại khoa
13/11-10/12
N3
T1
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương

8h30-11h30
Đi buồng
Ts Thức

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương

8h30-11h30
ĐB
Ts Dương

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương

8h30-11h30
Đi buồng
Ts Thức

	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Dương

8h30-11h30
Đi buồng
Ts Dương

	Nghỉ
	
	

	
Cao học K26 HP: Ngoại nhi
(13/11-31/12/2023)
TC: 2/3
	
Khoa Ngoại tiêt niệu
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
TsViệt
Bs Sơn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Bs Hà
Bs Sơn
	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn

	7h30. Đi buồng và giao ban
Bs Sơn

8h30-11h30
Tham gia mổ
Ts Việt
Bs Sơn

	Nghỉ
	
	

	CKI K27 
HP: Tiêu hóa
TC:2/8
Đợt 1
16/10-1/12/2023
	


Ngoại TH-GM
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Sơn
Đức A
Đức B
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Hải
Chung
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức A
Đức Sơn
Chung
	7h30. Đi buồng và giao ban
Ts Chung

8h30-11h30
Tham gia mổ
Đức Sơn
Đức B
Chung
	Nghỉ
	




	

	
CKII K16
HP: Ngoại CTCH
23/10-1/12/2023
(2/4)
	
Khoa CTCH
	7h30. Tiếp nhận
Ts Dung


8h30-11h30
Tham gia mổ CTCH
Ts Dung
Bs Tráng
	7h30. ĐB và GB
Ts Sơn


8h30-11h30
Tham gia mổ CTCH
Ts Sơn
Bs Tráng
	7h30. ĐB và GB
Ts Dung


8h30-11h30
Tham gia mổ CTCH
Ts Sơn
Bs Dũng
	7h30. ĐB và GB
Ts Sơn


8h30-11h30
Tham gia mổ CTCH
Ts Dung
Bs Tráng
	Nghỉ
	
	

	


Bộ môn	
	
14h thứ 3 ngày 13/11/2023 Họp Hội đồng thi tuyển sinh Sau đại học lần 2 năm 2023. Ts Chiến
Thứ 6 (17/11): 
* Hội trại thanh niên kỷ niệm 55 năm thành lập Trường (từ 17/11/2023 đến 18/11/2023), sân trường
*19:00 - 23:00	Gala Sinh viên và Hội diễn văn nghệ chào mừng 55 năm thành lập Trường, 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (Sân khấu ngoài trời)
Thứ 7 (18/11): 08:30 - 11:30	Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (1968 - 2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (Nhà hát ca, múa, nhạc dân gian Việt Bắc). Mời toàn thể CB-VC dự
***Hiện tại có 4 đối tượng học Bệnh lý 1,2,3. Đề nghị các Thầy giao ban, GLS theo lịch bộ môn để không ảnh hưởng đến các lớp khác. Vì lí do bất khả kháng: các thầy chuyển giao ban vào khung giờ từ 6h30 đến 7h30- Báo lại lớp sinh viên.
Phụ trách lớp
Y4 RHM K13: Bs Đức A
Y5 CT50B TC 01: Bs Thảo
Y4 TC 01: Bs Mạnh
Chia 4 nhóm Mini Cex (N1: Hoàng; N2: Thiệp; N3: Mạnh; N4: Nhật)
Y4 TC 02: Bs Đức A
Chia 4 nhóm Mini Cex (N5: Đức A; N6: Sửu; N7: Thảo; N8: Chiến)
Y6K51 TC 02:  Phụ trách  lớp Ts Hoàng+ Bs Sửu
	Chia nhóm 9  Minicex.   M1: Đức A,  M2: Nhật   M3: Dũng,  M4: Chiến;  M5: Ngân;  M6: Mạnh  M7: Thiệp    M 8: Sửu    M9: Ts Hoàng
Y5CT50B. Ngoại tiết niệu:  Minicex           M1: Ngân, M2: Thảo, M3: Đức A, M4: Thiệp, M5: Sửu
                                                                    SAU ĐẠI HỌC
Nội trú K15 Nam học: Bs Thảo+ Bs Tuấn
NT K16 CTCH: Bs Dũng+Ts Dung
Cao học K26 Ngoại nhi: Ts Nhật+ Bs Sơn
CKI K27 Tiêu hóa: Ts Chung+Đức A
CKII K16 CTCH: Bs Dũng+Ts Sơn
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	RHM K13 Ngoại bệnh lý 1 
Chương trình cũ
Tuần 1/5
	ĐHYD
	15h-17h
YGDB409
Viêm ruột thừa cấp/ Viêm phúc mạc
Bs Đức A

	15h-17h
YGDB201
Gãy xương chi trên
Bs Dũng
	15h-17h
YGDC101 (GĐL)
Sốc chấn thương
Bs Mạnh
	
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 2 (CT50B_Lớp01)
Tuần 1/6

	ĐHYD
	13h-15h
YGDB409
Ca lâm sàng chấn thương sinh dục nam, chấn thương niệu đạo
Bs Ngân
	13h-15h
YGDB511
Ca lâm sàng
Chấn thương bàng quang
Bs Thiệp
	13h-15h
YGDB511
CLS Chấn thương niệu quản, thận
Bs Thảo
	
	
	
	

	Y6K51TC02+LTY K50
Tuần 5/6
	


ĐHYD
	
	15h-17h
YGDC 512
(GĐL)
Vết thương ngực hở
TS Nhật
Tú, Đàm, Anh dự
	15h-17h
YGDC102
(GĐL)
Chấn thương cột sống
TS Hoàng
Tú, Đàm, Anh dự
	16h-17h30
     YGDC102
(GĐL)
Thoát vị đĩa đệm
Ts Hoàng

17h-17h15. Kiểm tra TX2
Thiệp, Mạnh, Đức B
(3 phòng)
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 (K53+LTY52_Lớp01)
Tuần 2/8
	


ĐHSP
	
	13h-15h
SP502
CLS
Đau bụng cấp 1
(Viêm ruột thừa cấp)
Bs Đức B

	13h-15h
YGDB101
CLS
Đau bụng cấp 2
(Viêm tụy cấp)
Bs Đức A
	13h-15h
SP502
CLS
Đau bụng sau chấn thương
Bs Đức B
	
	
	

	Ngoại bệnh lý 1 (K53+LTY52_Lớp02)
Tuần 2/8
	

ĐHSP
	
	15h-17h
SP504
CLS
Đau bụng cấp 1
(Viêm ruột thừa cấp)
Bs Đức B
	15h-17h
SP503
CLS
Đau bụng cấp 2
(Viêm tụy cấp)
Bs Đức A
	13h-15h
SP404
CLS
Đau bụng sau chấn thương
Bs Đức B
	
	
	

	YHDP K11 Học lại
	
	19h-21h 
Online
Đại cương Bỏng
Bs Dũng
	19h-21h 
Online
Hội chứng tắc ruột, chảy máu trong ổ bụng
Bs Đức A
	19h-21h 
Online
Hội chứng vàng da, viêm phúc mạc
Bs Đức A

	19h-21h 
Online
Hội chứng tăng ALNS
Ts Chiến
	
	
	

	
Cao học K26
HP ngoại nhi 
2/3
13/11-31/12/2023

	
	14h. Dị tật HMTT
Ts Anh
	15h-16h
Kiểm tra TX và GHP
Ts Hoàng
Bs Sửu
16h. Bốc thăm CĐ
Bs Sửu

20h.Online Lồng ruột cấp
Bs Sửu
	





20h.Online  Hẹp môn vị phì đại
Ts Việt

	14h. Dị tật tiết niệu/ Tinh hoàn ẩn
Ts Việt


	
	

	
CKII K16 
HP
CTCH
	
	
	15h. Kiểm tra TX và GHP
Ts Hoàng
Bs Sửu
	
	
	
	

	Nội trú K15
 Nam học
9/10 đến 3/12
	
	
	Tự ôn tập
	Tự ôn tập
	Tự ôn tập
	Tự ôn tập
	

	
NT K16 Thi KTHP 
HP:Ngoại CTCH 
	
	
	
	14h. Kiểm tra TX1,2 và GHP
Ts Hoàng
Bs Sửu
	14h. Hỏi thi CĐ Lý thuyết
B1: Dung, Ái, Tráng (CTCH)
B2: Sơn, Dũng, AnhB(CTCH)
B3.Sửu, Bình(VPBM)
B4: Chiến, Hoàng
( Ngoại TK)
	
	

	
CKI K27 Ngoại tiêu hóa
Đợt 1
16/10-2/12/2023
	
	
	
	
	
	
	

	








Bộ môn
	14h thứ 3 ngày 13/11/2023 Họp Hội đồng thi tuyển sinh Sau đại học lần 2 năm 2023. Ts Chiến
Thứ 6 (17/11): 
* Hội trại thanh niên kỷ niệm 55 năm thành lập Trường (từ 17/11/2023 đến 18/11/2023), sân trường
*19:00 - 23:00	Gala Sinh viên và Hội diễn văn nghệ chào mừng 55 năm thành lập Trường, 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (Sân khấu ngoài trời)
Thứ 7 (18/11): 08:30 - 11:30	Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Y - Dược, Đại học Thái Nguyên (1968 - 2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì (Nhà hát ca, múa, nhạc dân gian Việt Bắc). Mời toàn thể CB-VC dự
***Hiện tại có 4 đối tượng học Bệnh lý 1,2,3. Đề nghị các Thầy giao ban, GLS theo lịch bộ môn để không ảnh hưởng đến các lớp khác. Vì lí do bất khả kháng: các thầy chuyển giao ban vào khung giờ từ 6h30 đến 7h30- Báo lại lớp sinh viên.
Phụ trách lớp
Y4 RHM K13: Bs Đức A
Y5 CT50B TC 01: Bs Thảo
Y4 TC 01: Bs Mạnh
Chia 4 nhóm Mini Cex (N1: Hoàng; N2: Thiệp; N3: Mạnh; N4: Nhật)
Y4 TC 02: Bs Đức A
Chia 4 nhóm Mini Cex (N5: Đức A; N6: Sửu; N7: Thảo; N8: Chiến)
Y6K51 TC 02:  Phụ trách  lớp Ts Hoàng+ Bs Sửu
	Chia nhóm 9  Minicex.   M1: Đức A,  M2: Nhật   M3: Dũng,  M4: Chiến;  M5: Ngân;  M6: Mạnh  M7: Thiệp    M 8: Sửu    M9: Ts Hoàng
Y5CT50B. Ngoại tiết niệu:  Minicex           M1: Ngân, M2: Thảo, M3: Đức A, M4: Thiệp, M5: Sửu
                                                                    SAU ĐẠI HỌC
Nội trú K15 Nam học: Bs Thảo+ Bs Tuấn
NT K16 CTCH: Bs Dũng+Ts Dung
Cao học K26 Ngoại nhi: Ts Nhật+ Bs Sơn
CKI K27 Tiêu hóa: Ts Chung+Đức A
[bookmark: _GoBack]CKII K16 CTCH: Bs Dũng+Ts Sơn




